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NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 3 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có : 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Vương Xuân Đức. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

Bà L      Xuân Mai 

Ông Lương  r ng B n  

- Thư ký phiên tòa:  Bà L      Min  An  –   ư ký  òa án n ân dân Quận 3 

  àn  p ố Hồ C í Min . 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh tham gia 

phiên tòa: Ông L  Quốc Vương – Kiểm sát vi n. 

Ngày 19 tháng 9 năm 2023 tại trụ sở  òa án n ân dân Quận 3,   àn  p ố Hồ 

C í Min , xét xử sơ t ẩm vụ án   n  sự t ụ lý số 84/2023/HS-ST ngày 07 tháng 9 

năm 2023, Quyết đ n  đưa vụ án ra xét xử số 84/2023/HSST-QĐ ngày 08 tháng 9 

năm 2023 đối với b  cáo:  

ĐOÀN PH  Đ, giới tín : nam; sinh ngày 07-10-1993 tại   àn  p ố Hồ C í 

Minh; trú tại: 384/30 Lý   ái   ,   ư ng  0, Quận  0,   àn  p ố Hồ C í Min ; 

ng ề ng iệp: p ụ bếp; tr n  độ văn  óa: 12/12; quốc t c : Việt Nam; con ông Đoàn 

Văn H và bà Nguy n     T; tiền án, tiền sự: không; b  áp dụng biện p áp “Cấm đi 

k ỏi nơi cư trú” từ ngày 29-5-2023. (Có mặt). 

Bị hại: Lê Huy V, sinh 2004 

Đ a c ỉ: 413/82 L  Văn   ,   ư ng  2, Quận 3,   àn  p ố Hồ C í Min . (Vắng 

mặt).     

    i c   u  n   i  iên  uan:   ạm Đăng K, sinh 1993 

Đ a c ỉ: 13/16  r n Quang Diệu,   ư ng  4, Quận 3,   àn  p ố Hồ C í Min . 

(Có mặt).     

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Qua các tài liệu có trong  ồ sơ vụ án và quá tr n  xét  ỏi, tran  luận tại p i n 

tòa, nội dung vụ án được tóm tắt n ư sau:  
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B  cáo Đoàn   ú Đ và anh Lê Huy Vlà bạn ở cùng p òng 402 nhà số 413/82 Lê 

Văn   ,   ư ng  2, Quận 3. Khoảng  3 gi  ngày 24 4 2023, Đ n  t ấy anh V đi ra 

k ỏi p òng nên Đ nảy sin  ý đ n  trộm cắp laptop của an  Vbán lấy tiền ti u xài. Lúc 

này, Đ lén lút lấy trộm c iếc laptop  iệu Acer Nitro 5, màu đen của an  V để tr n bàn 

rồi bỏ vào ba l  đi ra k ỏi p òng. K i có được tài sản, Đ n ắn tin qua zalo n     ạm 

Đăng K “mở giúp mật k ẩu laptop giúp bạn của Đ do qu n mật k ẩu”, K đồng ý. Đến 

k oảng  5 gi  cùng ngày, Đ đem latop đến đ a c ỉ 399 38 Nguy n Đ n  C iểu, 

  ư ng 5, Quận 3 đưa cho K mở k óa. Đến  8 gi  cùng ngày, K n ắn tin t  ng báo 

với Đ là đ  mở k óa xong thì Đ  ỏi K có t u mua lại máy k  ng t   K nói có mua,  ai 

b n t ỏa t uận giá bán máy laptop là  2.500.000 đồng. K c uyển k oản trước c o Đ 

số tiền 4.000.000 đồng vào tài k oản của Đ số 0916886774 t uộc ngân  àng MB, Đ 

rút tiền ra ti u xài cá n ân  ết. Sau khi p át  iện b  mất laptop, an  V đến Cơ quan 

C ng an tr n  báo, qua truy xét Cơ quan điều tra xác đ n  được Đoàn   ú Đ là ngư i 

t ực  iện  àn  vi trộm cắp tài sản của an  V n n tiến  àn  k ởi tố b  can để điều tra 

xử lý.  

 ại Cơ quan điều tra, b  cáo Đoàn   ú Đ đ  t àn  k ẩn k ai n ận toàn bộ hành 

vi p ạm tội n ư tr n, p ù  ợp với toàn bộ tài liệu, c ứng cứ được t u t ập trong  ồ sơ 

vụ án. 

 ại bản Kết luận đ n  giá tài sản số 52 KL-HĐĐG   ngày 05 5 2023 của Hội 

đồng đ n  giá tài sản trong tố tụng   n  sự Quận 3, xác đ n  tại t  i điểm t áng 

04/2023: c iếc Laptop  iệu Acer, màu đen tr  giá  3. 67.000 đồng.    

 ại bản Cáo trạng số 70/CT-VKS-HS ngày 01/8/2023 Viện kiểm sát n ân dân 

Quận 3 đ  truy tố b  cáo Đoàn   ú Đ về tội “ rộm cắp tài sản” theo k oản 1 Điều  73 

Bộ luật H n  sự năm 20 5, sửa đ i, b  sung năm 20 7. 

 ại p i n tòa   m nay b  cáo Đoàn   ú Đ t ừa n ận  àn  vi p ạm tội t eo n ư 

bản Cáo trạng đ  truy tố; đại diện Viện kiểm sát n ân dân Quận 3 giữ nguy n quan 

điểm truy tố và đề ng   xử p ạt b  cáo từ 06 t áng đến 09 t áng tù.         

B  cáo Đoàn   ú Đ đ  n ận t ấy  àn  vi vi p ạm p áp luật của m n  và xin Hội 

đồng xét xử xem xét giảm n ẹ   n  p ạt.                   

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 r n cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong  ồ sơ vụ án đ  được tranh 

tụng tại p i n tòa, Hội đồng xét xử n ận đ n  n ư sau: 

[ ] Về  àn  vi, quyết đ n  tố tụng của Cơ quan Cản  sát điều tra C ng an Quận 

3, Điều tra vi n, Viện kiểm sát n ân dân Quận 3, Kiểm sát vi n trong quá tr n  điều 

tra, truy tố đ  t ực  iện đúng về t ẩm quyền, tr n  tự, t ủ tục quy đ n  của Bộ luật tố 

tụng   n  sự. Quá tr n  điều tra và tại p i n tòa, b  cáo k  ng có ý kiến  oặc k iếu 

nại về  àn  vi, quyết đ n  của Cơ quan tiến  àn  tố tụng, ngư i tiến  àn  tố tụng. Do 

đó, các  àn  vi, quyết đ n  tố tụng của Cơ quan tiến  àn  tố tụng, ngư i tiến  àn  tố 

tụng đ  t ực  iện đều  ợp p áp.   
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[2] Căn cứ l i k ai n ận tội của b  cáo tại Cơ quan điều tra cũng n ư tại p i n 

tòa hôm nay, bản Kết luận đ n  giá tài sản số 52/KL-HĐĐG   ngày 05-5-2023 của 

Hội đồng đ n  giá tài sản trong tố tụng   n  sự Quận 3 là  oàn toàn p ù  ợp với l i 

k ai của ngư i b   ại, ngư i làm c ứng cùng với các tài liệu c ứng cứ k ác có trong 

 ồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử đ  có đủ cơ sở kết luận: b  cáo Đoàn   ú Đvà anh Lê 

Huy Vlà bạn ở cùng p òng 402 nhà số 4 3 82 L  Văn   ,   ư ng  2, Quận 3. 

Khoảng  3 gi  ngày 24-4-2023, Đ t ấy anh V đi ra k ỏi p òng nên đ  lén lút lấy trộm 

c iếc laptop  iệu Acer Nitro 5, màu đen của an  V để tr n bàn rồi bỏ vào ba l  đi ra 

k ỏi p òng. K i có được tài sản, Đđem bán c o anh   ạm Đăng K với giá là 

 2.500.000 đồng là b  cáo đ  p ạm tội “ rộm cắp tài sản” trong trư ng  ợp qui đ n  

tại k oản   Điều  73 Bộ luật H n  sự năm 20 5, sửa đ i, b  sung năm 2017. 

 [3]  rước k i t ực  iện  àn  vi p ạm tội b  cáo Đoàn   ú Đ  oàn toàn biết rõ 

việc c iếm đoạt tài sản của ngư i k ác là  àn  vi sai trái sẽ b  x   ội l n án, p áp luật 

trừng tr ; n ưng do động cơ t am lam n n đ  cố ý t ực  iện việc p ạm tội. Hành vi 

p ạm tội của b  cáo là nguy  iểm c o x   ội, k  ng n ững đ  trực tiếp xâm p ạm đến 

tài sản  ợp p áp của c ng dân được p áp luật bảo vệ mà còn gây ản   ưởng xấu đến 

trật tự tr  an tại đ a p ương, do vậy b  cáo p ải  oàn toàn c  u trác  n iệm về  àn  vi 

mà m n  đ  gây ra.  

[4]  uy n i n cũng xem xét tại cơ quan điều tra và tại p i n tòa   m nay b  cáo 

đ  t àn  k ẩn k ai báo, có t ái độ t ật sự ăn năn  ối cải; p ạm tội l n đ u và t uộc 

trư ng  ợp ít ng i m tr ng; do đó áp dụng điểm i, s k oản   Điều 51 Bộ luật H n  sự 

năm 20 5, sửa đ i, b  sung năm 20 7 đối với b  cáo k i lượng   n  là có căn cứ. 

[5] Về vật c ứng của vụ án: giao trả cho anh   ạm Đăng K 01 điện t oại di động 

n  n  iệu Ip one 13. Đối với 01 điện t oại di động n  n  iệu Ip one XS 64Gb là 

c ng cụ, p ương tiện dùng vào việc p ạm tội n n t c  t u, nộp ngân sác  n à nước; 

0  áo t un và 0  qu n Jean và 0  ba l  k  ng có giá tr  sử dụng n n t c  t u, ti u  ủy. 

[6] Về  ậu quả, an  Lê HuyV đã n ận lại được tài sản và k  ng y u c u g  t  m 

do đó tòa mi n xét. Buộc b  cáo có trác  n iệm bồi t ư ng c o an    ạm Đăng K số 

tiền 4.000.000 đồng. 

[7] Đối với   ạm Đăng K do k  ng biết c iếc latop b  cáo đem bán là tài sản do 

p ạm tội mà có n n Cơ quan điều tra k  ng xử lý   n  sự về tội ti u t ụ tài sản do 

ngư i k ác p ạm tội mà có là có căn cứ.   

V  các lẽ tr n, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 uy n bố b  cáo Đoàn   ú Đđ  p ạm tội “ rộm cắp tài sản”. 

Áp dụng k oản 1 Điều  73; điểm i, s k oản   Điều 5  Bộ luật H n  sự năm 

20 5, sửa đ i, b  sung năm 20 7; xử p ạt b  cáo Đoàn   ú Đ 07 (bảy) t áng tù; t  i 

 ạn tù tín  từ ngày b  bắt c ấp  àn  án. 
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Áp dụng điểm a, c k oản 2; điểm b k oản 3 Điều  06 Bộ luật  ố tụng   n  sự. 

Giao trả cho anh   ạm Đăng K: 01 điện t oại di động n  n  iệu Iphone  3 đựng 

trong 0  b  t ư màu trắng được dán ni m p ong có c ữ ký của   ạm Đăng K và dấu 

mộc tròn của C ng an   ư ng  2, Quận 3;  

T c  t u, nộp ngân sác  n à nước: 01 điện t oại di động n  n  iệu Iphone X  

đựng trong 0  b  t ư màu trắng được dán ni m p ong có c ữ ký của Đoàn   ú Đvà 

dấu mộc tròn của C ng an   ư ng  2, Quận 3; 

T c  t u và ti u  ủy: 0  ba l , 0  áo t un và 0  qu n Jean đựng trong 0  t ùng 

giấy có dán giấy ni m p ong có c ữ ký của Đoàn   ú Đvà dấu mộc tròn của C ng an 

  ư ng  2, Quận 3. 

Áp dụng Điều 48 Bộ luật H n  sự năm 20 5, sửa đ i, b  sung năm 20 7; Điều 

589 Bộ luật Dân sự năm 20 5; buộc b  cáo có trác  n iệm bồi t ư ng c o anh   ạm 

Đăng K số tiền 4.000.000 đồng (bốn triệu). 

Kể từ ngày có đơn y u c u t i  àn  án của ngư i được t i  àn  án c o đến k i 

t i  àn  án xong, b n p ải t i  àn  án còn p ải c  u k oản tiền l i của số tiền còn 

p ải t i  àn  án t eo mức l i suất quy đ n  tại Điều 357, Điều 468 Bộ luật Dân sự 

năm 20 5, trừ trư ng  ợp p áp luật có quy đ n  k ác. 

( ài sản giao trả; t c  t u, ti u  ủy và t c  t u, nộp ngân sác  n à nước theo 

Lện  n ập kho vật c ứng số 695 ngày 29-5-2023 của C ng an Quận 3). 

Áp dụng k oản 2 Điều  36; Điều 33 , Điều 333 Bộ luật  ố tụng   n  sự; Ng   

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban t ư ng vụ Quốc  ội. 

B  cáo p ải c  u 200.000 đồng (hai trăm ngàn) án p í   n  sự sơ t ẩm và  

300.000 đồng (ba trăm ngàn) án p í dân sự sơ t ẩm. 

 rư ng  ợp bản án, quyết đ n  được t i  àn  t eo quy đ n  tại Điều 2 Luật   i 

 àn  án dân sự t   ngư i được t i  àn  án dân sự, ngư i p ải t i  àn  án dân sự có 

quyền t ỏa t uận t i  àn  án, quyền y u c u t i  àn  án, tự nguyện t i  àn  án  oặc 

b  cưỡng c ế t i  àn  án t eo quy đ n  tại các Điều 6, 7 và 9 Luật   i  àn  án dân 

sự; t  i  iệu t i  àn  án được t ực  iện t eo quy đ n  tại Điều 30 Luật   i  àn  án 

dân sự. 

 rong  ạn  5 ngày kể từ ngày tuy n án, b  cáo và ngư i có quyền lợi li n quan 

được quyền k áng cáo l n  òa án nhân dân T àn  p ố Hồ C í Min . Ngư i b   ại 

được quyền k áng cáo trong t  i  ạn  5 ngày kể từ ngày tống đạt  ợp lệ  oặc ni m 

yết bản án.   

 

 Nơi nhận :                                               T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM  
- TAND Tp. HCM;                                        THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- VKSND Quận 3;                                                                     

- Côn  an Quận 3; 

- Sở T  pháp; 
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- Chi cục Thi hành án dân sự Q3; 

- Các đ ơn  sự; 

- L u VP, Hồ sơ (…)                                                   Vƣơng Xuân Đức         

 


